Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Hình sự theo định hướng ứng dụng)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  LHS-08:                            Số tín chỉ của học phần: 02
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS Trương Quang Vinh
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	truongquangvinh@gmail.com
	0903250588

	2
	PGS.TS Nguyễn Văn Hương
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	nguyenhuongdhl@yahoo.com
	0913302673


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
- Về kiến thức: Nắm được kiến thức lý luận tổng hợp và chuyên sâu về những dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và kiến thức thực tiễn như định tội danh và quyết định hình phạt đối với các tội phạm này.
- Về kỹ năng: Áp dụng kiến thức lý luận xác định, đánh giá dấu hiệu định tội, định khung hình phạt, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng TNHS đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong trường hợp cụ thể; kỹ năng lựa chọn hình phạt phù hợp đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong trường hợp cụ thể. 
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại – cơ sở và kỹ năng
2.1.  Họ và tên giảng viên:    
1. PGS.TS Trương Quang Vinh    Email: truongquangvinh@gmail.com    Điện thoại:  0903250588
2. PGS.TS Nguyễn Văn Hương   Email: nguyenhuongdhl@yahoo.com    Điện thoại:  0913302673
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Các loại tội phạm cụ thể, so sánh sự giống và khác nhau của một số tội phạm
2.2.1.1. Các loại tội phạm cụ thể
2.2.1.2. So sánh sự giống và khác nhau của một số tội phạm 
2.2.2. Thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt đối với một số tội phạm cụ thể 
2.2.2.1. Thực tiễn định tội danh đối với một số tội phạm cụ thể 
2.2.2.2. Thực tiễn quyết định hình phạt đối với một số tội phạm cụ thể
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
- Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015;
- Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam, (Phần các tội phạm) Quyển 2, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
- Lê Cảm & Trịnh Quốc Toản, Định tội danh: Lý luận, hướng dẫn mẫu và 350 bài thực hành, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004;
- TS. Dương Tuyết Miên, Định tội danh và quyết định hình phạt, Nxb.Lao động - xã hội, Hà Nội, 2007.
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Đinh Văn Quế, Bình luận khoa học Bộ luật hình sự, Phần các tội phạm (Tập VI) Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Bình luận chuyên sâu), Nxb thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyên đề 2: Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm – cơ sở và kỹ năng
2.1.  Họ và tên giảng viên:  
1. PGS.TS Nguyễn Văn Hương   Email: nguyenhuongdhl@yahoo.com    Điện thoại:  0913302673
2. PGS.TS. Trương Quang Vinh   Email: truongquangvinh@gmail.com    Điện thoại:  0903250588
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Các loại tội phạm cụ thể, so sánh sự giống và khác nhau của một số tội phạm
2.2.1.1. Các loại tội phạm cụ thể
2.2.1.2. So sánh sự giống và khác nhau của một số tội phạm 
2.2.2. Thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt đối với một số tội phạm cụ thể 
2.2.2.1. Thực tiễn định tội danh đối với một số tội phạm cụ thể 
2.2.2.2. Thực tiễn quyết định hình phạt đối với một số tội phạm cụ thể
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
- Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015;
- Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam, (Phần các tội phạm) Quyển 2, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
- Lê Cảm & Trịnh Quốc Toản, Định tội danh: Lý luận, hướng dẫn mẫu và 350 bài thực hành, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004;
- TS. Dương Tuyết Miên, Định tội danh và quyết định hình phạt, Nxb.Lao động - xã hội, Hà Nội, 2007.
- Nguyễn Thị Anh Thơ, Về các tội phạm trong lĩnh vực BHXH, Tạp chí Luật học số 1/2012; 
- Nguyễn Văn Hương, Tội cho vay lãi nặng - những bất cập của BLHS và giải pháp khắc phục, Tạp chí Toà án nhân dân, Số 19, tháng 10/2004
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Đinh Văn Quế, Bình luận khoa học Bộ luật hình sự, Phần các tội phạm (Tập VI) Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Bình luận chuyên sâu), Nxb thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyên đề 3: Các tội khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế - cơ sở và kỹ năng
2.1.  Họ và tên giảng viên:  
3. PGS.TS Nguyễn Văn Hương    Email: nguyenhuongdhl@yahoo.com    Điện thoại:  0913302673
4. PGS.TS. Trương Quang Vinh    Email: truongquangvinh@gmail.com    Điện thoại:  0903250588
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Các loại tội phạm cụ thể, so sánh sự giống và khác nhau của một số tội phạm
2.2.1.1. Các loại tội phạm cụ thể
2.2.1.2. So sánh sự giống và khác nhau của một số tội phạm 
2.2.2. Thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt đối với một số tội phạm cụ thể 
2.2.2.1. Thực tiễn định tội danh đối với một số tội phạm cụ thể 
2.2.2.2. Thực tiễn quyết định hình phạt đối với một số tội phạm cụ thể
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
- Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015;
- Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam, (Phần các tội phạm) Quyển 2, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
- Lê Cảm & Trịnh Quốc Toản, Định tội danh: Lý luận, hướng dẫn mẫu và 350 bài thực hành, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004;
- TS. Dương Tuyết Miên, Định tội danh và quyết định hình phạt, Nxb.Lao động - xã hội, Hà Nội, 2007.
- Nguyễn Thị Anh Thơ, Về các tội phạm trong lĩnh vực BHXH, Tạp chí Luật học số 1/2012; 
- Nguyễn Văn Hương, Tội cho vay lãi nặng - những bất cập của BLHS và giải pháp khắc phục, Tạp chí Toà án nhân dân, Số 19, tháng 10/2004
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Đinh Văn Quế, Bình luận khoa học Bộ luật hình sự, Phần các tội phạm (Tập VI) Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Bình luận chuyên sâu), Nxb thành phố Hồ Chí Minh.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại – cơ sở và kỹ năng
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	2
	Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm – cơ sở và kỹ năng
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	3
	Các tội khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế - cơ sở và kỹ năng 
	4
	20
	3
	3 (6)
	10


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: (01 bài kiểm tra viết trên lớp).
b) Thang điểm đánh giá: 10 (mười) 
c) Trọng số điểm: 30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá: 10 (mười)  
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1: Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại – cơ sở và kỹ năng
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Các loại tội phạm cụ thể, so sánh sự giống và khác nhau của một số tội phạm
1.1. Các loại tội phạm cụ thể
1.2. So sánh sự giống và khác nhau của một số tội phạm 
II. Thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt đối với một số tội phạm cụ thể 
2.1. Thực tiễn định tội danh đối với một số tội phạm cụ thể 
2.2. Thực tiễn quyết định hình phạt đối với một số tội phạm cụ thể
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	· Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc quy định một số tội điển hình (từ Điều 188 đến Điều 192, các Điều 196, 198 BLHS)
· Dấu hiệu định tội, định khung hình phạt… (của các tội nêu trên). 
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	3

	Buổi 3
	· Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc quy định một số tội điển hình (từ Điều 188 đến Điều 192, các Điều 196, 198 BLHS)
· Dấu hiệu định tội, định khung hình phạt… (của các tội nêu trên).
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	3


2. Chuyên đề 2: Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm – cơ sở và kỹ năng
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Các loại tội phạm cụ thể, so sánh sự giống và khác nhau của một số tội phạm
1.1. Các loại tội phạm cụ thể
1.2. So sánh sự giống và khác nhau của một số tội phạm 
II. Thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt đối với một số tội phạm cụ thể 
2.1. Thực tiễn định tội danh đối với một số tội phạm cụ thể 
2.2. Thực tiễn quyết định hình phạt đối với một số tội phạm cụ thể
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	· Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc quy định một số tội điển hình (Điều 200 -204; Điều 207, 208; Điều 213-215 BLHS)
· Dấu hiệu định tội, định khung hình phạt… (của các tội nêu trên). 
	- Thảo luận;
- Học viên thảo luận nhóm/thuyết trình đề tài nhóm;

	3

	Buổi 3
	· Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc quy định một số tội điển hình (Điều 200 -204; Điều 207, 208; Điều 213-215 BLHS)
· Dấu hiệu định tội, định khung hình phạt… (của các tội nêu trên).
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Kiểm tra.
	3


3. Chuyên đề 3: Các tội khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế - cơ sở và kỹ năng
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Các loại tội phạm cụ thể, so sánh sự giống và khác nhau của một số tội phạm
1.1. Các loại tội phạm cụ thể (một số tội điển hình)
1.2. So sánh sự giống và khác nhau của một số tội phạm 
II. Thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt đối với một số tội phạm cụ thể 
2.1. Thực tiễn định tội danh đối với một số tội phạm cụ thể 
2.2. Thực tiễn quyết định hình phạt đối với một số tội phạm cụ thể
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	· Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc quy định một số tội điển hình (Điều 217 - 219; Điều 225, 226; Điều 228, 229 BLHS)
· Dấu hiệu định tội, định khung hình phạt… (của các tội nêu trên). 
	- Thảo luận;
- Học viên thảo luận nhóm/thuyết trình đề tài nhóm;
	3

	Buổi 3
	· Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc quy định một số tội điển hình (Điều 217 - 219; Điều 225, 226; Điều 228, 229 BLHS)
· Dấu hiệu định tội, định khung hình phạt… (của các tội nêu trên).
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
	3


V. PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY
Đèn chiếu kết nối với máy tính


	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Hương
	TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Cao Thị Oanh 
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6

